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STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI HỘ KHẨU 

1 Phạm Ngọc Lan Anh 19/01/2008 Nữ Xã Phù Mỹ Tây, Tỉnh Gia Lai 

2 Nguyễn Thị Lan Anh 07/03/2008 Nữ Xã Đề Gi, Tỉnh Gia Lai 

3 Nguyễn Thị Lan Anh 02/06/2008 Nữ Xã Hòa Hội, Tỉnh Gia Lai 
4 Nguyễn Quỳnh Anh 20/02/2008 Nữ Xã Chư Sê, Tỉnh Gia Lai 
5 Thái Ngọc Ánh 17/10/2008 Nữ Phường An Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai 
6 Nguyễn Thị Kim Bích 23/03/2008 Nữ Phường Hoài Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai 
7 Trần Thị Kim  Cúc 28/03/2008 Nữ Xã Canh Vinh, Tỉnh Gia Lai 
8 Phạm Ngọc Yến Dung 30/07/2008 Nữ Phường An Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai 
9 Lê Thị Hồng Duyên 03/05/2007 Nữ  Xã An Hòa, Tỉnh Gia Lai 

10 Nguyễn Phạm Châu Giang 21/03/2008 Nữ Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
11 Phạm Ngọc Hương Giang 18/03/2008 Nữ  Xã Đề Gi, Tỉnh Gia Lai 
12 Đinh Thị Quỳnh  Giang 05/08/2007 Nữ Xã An Vinh, Tỉnh Gia Lai 
13 Võ Lưu Ngọc Giao 19/02/2008 Nữ Xã Bình Khê, Tỉnh Gia Lai 
14 Võ Nguyễn Gia Hân 31/01/2008 Nữ Xã Phù Cát, Tỉnh Gia Lai 
15 Trần Thị Thu Hằng 13/01/2008 Nữ Xã Phù Mỹ Bắc, Tỉnh Gia Lai 
16 Nguyễn Thị Thu Hằng 28/08/2008 Nữ Xã Tuy Phước Đông, Tỉnh Gia Lai 
17 Võ Thị Thu Hằng 27/10/2008 Nữ Xã Đăk Vi, Tỉnh Quảng Ngãi 
18 Nguyễn Thị Tiết Hạnh 14/04/2008 Nữ  Xã Vĩnh Thạnh, Tỉnh Gia Lai 
19 Rơ Măh Hạnh 10/07/2008 Nữ Xã Gào, Tỉnh Gia Lai 
20 Nguyễn Thanh Hiền 13/12/2008 Nữ Phường An Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai 
21 Võ Trần Ngọc Hiệp 31/10/2008 Nữ Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
22 Siu  H'Kiên 28/11/2008 Nữ Plei Kual, Xã Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai 
23 Y Hni 17/05/2008 Nữ Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi 
24 Lê Thị Kim Huệ 08/10/2007 Nữ Thôn Hòa Lợi, Xã Xuân Cảnh, Tỉnh Đắk Lắk 
25 Lương Ngọc Huyền 19/04/2008 Nữ Thôn Nam Tân, Phường An Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
26 Trần Diệu  Linh 10/07/2008 Nữ Phường An Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
27 Đinh Thị Hương Linh 19/03/2008 Nữ Xã Canh Liên, Tỉnh Gia Lai 
28 Phạm Trúc Ly 30/303/2008 Nữ Thôn Nam Tượng 3, Xã An Nhơn Tây, Tỉnh Gia Lai 
29 Nguyễn Thị Cẩm  Ly 09/09/2008 Nữ 21 Đô Đốc Lân, Phường An Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
30 Đỗ Thị Trúc Ly 10/06/2008 Nữ Xã Phù Cát, Tỉnh Gia Lai 
31 Trần Lê Tuyết Ly 19/11/2008 Nữ Xã Vĩnh Quang, Tỉnh Gia Lai 
32 Trần Nguyễn Ái My 13/10/2007 Nữ Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
33 Nguyễn Nay Trà My 07/01/2008 Nữ Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai 
34 Trịnh Thị Hồng Nam 29/03/2008 Nữ Thắng Công, Phường Bình Định, Tỉnh Gia Lai 
35 Tha Ngan 25/07/2008 Nữ Thôn Broch, Xã Ia Băng, Tỉnh Gia Lai 
36 Trần Chế Thảo Ngân 05/07/2008 Nữ Phường An Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai 
37 Nguyễn Thị Thúy Ngân 26/06/2008 Nữ Phường Hoài Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai 
38 Tăng Lý Bảo Ngọc 06/09/2008 Nữ Phường Quy Nhơn Tây, Tỉnh Gia Lai 
39 Lưu Thị Như Ngọc 05/03/2008 Nữ Xã Bình Khê, Tỉnh Gia Lai 
40 Lưu Trịnh Bảo Ngọc 22/05/2008 Nữ Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Tỉnh Đăk Lăk 



41 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt 08/10/2008 Nữ Phường An Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai 
42 Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt 14/10/2008 Nữ Thôn 5, Xã Xuân Lộc, Tỉnh Đắk Lắk 
43 Võ Thị Mỹ  Nhân 19/06/2008 Nữ Phường An Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai 
44 Đoàn Thị Hồng Nhân 11/12/2008 Nữ Xã Tuy Phước Đông, Tỉnh Gia Lai 
45 Nguyễn Mai Quỳnh Như 31/10/2008 Nữ TDP 1, Phường An Bình, Tỉnh Gia Lai 
46 Nguyễn Hồng  Phẩm 30/09/2008 Nữ Phường An Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai 
47 Nguyễn Thanh Phương 02/04/2008 Nữ Thôn Ngãi Chánh, Phường An Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
48 Lê Đặng Thị Sinh 17/08/2008 Nữ Xã Canh Vinh, Tỉnh Gia Lai 
49 Nguyễn Thị Hồng Thắm 30/09/2008 Nữ Phường Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai 
50 Lương Thị Thanh Thảo 16/12/2008 Nữ Thôn 10, Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng 
51 Bùi Kim Thoa 03/02/2008 Nữ Phường Quy Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai 
52 Nguyễn Anh Thư 05/02/2007 Nữ Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
53 Đinh Thị Thưa 25/09/2008 Nữ Thôn Tà Điệk, Xã Vĩnh Thạnh, Tỉnh Gia Lai 
54 Nguyễn Thị Cẩm  Thương 28/09/2008 Nữ Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai 
55 Lê Như Bảo Thy 22/02/2008 Nữ Thôn Bản Tây, Xã Chư Prông, Tỉnh Gia Lai 
56 Nguyễn Trần Thủy Tiên 20/09/2007 Nữ Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai 
57 Trần Thị Cẩm Tiên 29/11/2007 Nữ Liêm Định, Phường An Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai 
58 Trà Bích Trân 08/10/2008 Nữ Phường An Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
59 Võ Thùy Trang 20/04/2008 Nữ Phường Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai 
60 Lê Nguyễn Thùy Trang 22/03/2008 Nữ Xã Tuy Phước Tây, Tỉnh Gia Lai 
61 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 31/10/2008 Nữ Phường An Phú, Tỉnh Gia Lai 
62 Lê Ngọc Như Uyên 15/04/2008 Nữ TDP4, Phường An Bình, Tỉnh Gia Lai 
63 Trần Thu Uyên 17/05/2008 Nữ Xã Bình An, Tỉnh Gia Lai 
64 Nguyễn Như Y 26/11/2008 Nữ Phường Quy Nhơn Tây, Tỉnh Gia Lai 
65 Trương Hoàng Yến 30/03/2008 Nữ Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai 
66 Ngô Thùy Ngọc Yến 29/06/2008 Nữ Phường Diên Hồng, Tỉnh Gia Lai 

 


